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BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI CƠ QUAN TIỀN TỆ SINGAPORE (MAS) VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT RỦI RO (RBS)
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐOÀN KHẢO SÁT
1. Thời gian khảo sát: 02 ngày: 28/02 và 01/3/2018
2. Thành phần Đoàn khảo sát
 - Trưởng đoàn: Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
- Các thành viên:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài.
+ Ông Lê Quang Huy – Phó Cục trưởng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội.
+ Bà Hán Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ; Trưởng Nhóm nòng cốt triển khai RBS (CIG).
+ Ông Phan Hữu Việt – Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Thành viên CIG.
+ Ông Phạm Hoàng Hà – Thanh tra viên, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Thành viên CIG.
+ Ông Nguyễn Hải Ninh – Thanh tra viên, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Thành viên CIG.
+ Bà Nguyễn Minh Hiền – Phó Trưởng phòng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội.
+ Bà Nguyễn Thị Hường – Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài, Thành viên CIG.
3. Nội dung làm việc

3.1. Nội dung do Cơ quan TTGSNH trình bày 
Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam; cơ cấu tổ chức và hoạt động TTGS của Cơ quan TTGSNH

3.2. Nội dung do phía bạn (MAS) trình bày

- Cơ cấu tổ chức của MAS (chung) và của Cơ quan giám sát tài chính Singapore

- Phương pháp TTGS (thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa)

- Khung khổ đánh giá tác động và rủi ro

3.3. Hỏi & đáp

B. BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG TÌM HIỂU QUA ĐỢT KHẢO SÁT
I. Cơ cấu tổ chức của MAS nói chung và Cơ quan giám sát tài chính nói riêng

Cơ quan tiền tệ Singapore (Viết tắt là MAS) đóng vai trò vừa là Ngân hàng TW vừa là Cơ quan giám sát tài chính hợp nhất (giám sát cả 3 lĩnh vực Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán).

Trong cấu trúc tổ chức của MAS, đơn vị phụ trách quản lý và thực hiện thanh tra, giám sát (TTGS) đối với lĩnh vực tài chính được gọi là Cơ quan giám sát tài chính. Cơ quan giám sát tài chính phụ trách giám sát đối với Khu vực ngân hàng – Khu vực bảo hiểm và Khu vực Các thị trường vốn (trong đó có các công ty chứng khoán).

Hiện nay, Cơ quan giám sát tài chính của MAS có khoảng 600 nhân viên và chia thành 3 Khối (Khối Ngân hàng & Bảo hiểm; Khối Các thị trường Vốn; Khối Chính sách, Rủi ro và Giám sát an toàn) như trong các sơ đồ dưới đây

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của Cơ quan giám sát tài chính thuộc MAS


Hình 2: Diễn đàn quản lý Thanh tra, giám sát của MAS
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Trong Khối Ngân hàng – Bảo hiểm, Cơ cấu tổ chức cụ thể liên quan đến hoạt động TTGS ngân hàng được trình bày trong hình dưới đây:

Hình 3: Cơ cấu tổ chức trong Khối Ngân hàng – Bảo hiểm
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Trong đó:

1. Chức năng Giám sát từ xa: Vụ Ngân hàng I, II và III

Các Vụ Ngân hàng I, II, III chịu trách nhiệm thực hiện công tác giám sát từ xa thường xuyên, liên tục đối với các ngân hàng trong phạm vi được phân công của mình. Công tác giám sát từ xa bao gồm việc thu thập thông tin từ tất cả các kênh khác nhau như: Báo cáo của các ngân hàng gửi Cơ quan quản lý theo các quy định hiện hành, các kết quả kiểm toán độc lập, các kết quả của hoạt động thanh tra, các thông tin trao đổi thường xuyên, liên tục giữa nhóm cán bộ giám sát phụ trách ngân hàng với lãnh đạo cấp cao và các bộ phận khác của ngân hàng trong quá trình giám sát liên tục. Trên cơ sở tổng hợp từ các nguồn thông tin khác nhau, nhóm cán bộ giám sát phải xây dựng được ma trận đánh giá rủi ro và xếp hạng rủi ro cho ngân hàng mà họ phụ trách, từ đó xác định được các vấn đề rủi ro hoặc quan ngại tiềm ẩn cần trao đổi, thảo luận thêm hoặc phải được kiểm tra trực tiếp qua hoạt động thanh tra. 

Như vậy, trong các Vụ Ngân hàng I, II và III sẽ có các (nhóm) Cán bộ chuyên quản thực hiện giám sát thường xuyên liên tục đối với 1 hoặc 1 nhóm ngân hàng cụ thể.

Đứng đầu Vụ Các ngân hàng I, II, III:  Đứng đầu Vụ Các Ngân hàng I, II, III là Vụ trưởng

2. Chức năng Thanh tra tại chỗ

Trong mô hình thực hiện TTGS ngân hàng của MAS, bên cạnh Vụ Ngân hàng I, II và III thực hiện công tác giám sát thường xuyên liên tục, còn có Vụ Thanh tra tại chỗ. Lực lượng thanh tra tại chỗ được hình thành trên cơ sở trưng tập cán bộ từ các Vụ Ngân hàng I, II, và III. Theo đó, Vụ Ngân hàng I, II, III sẽ cử một số cán bộ của Vụ mình sang làm việc tại Vụ Thanh tra tại chỗ (thường là 6-7 cán bộ). Các cán bộ này sau khi làm công tác thanh tra tại chỗ một thời gian (trung bình từ 2-3 năm) sẽ luân chuyển lại các đơn vị giám sát (khoảng 15-20% số cán bộ), tức là các Vụ Ngân hàng I, II và III và nhóm cán bộ mới từ Vụ Ngân hàng I, II, III được trưng tập sang Vụ Thanh tra tại chỗ để thay thế.

Hàng năm, trên cơ sở phân tích, đánh giá, xếp hạng rủi ro của từng ngân hàng do các nhóm giám sát thực hiện, Vụ Ngân hàng I, II và III sẽ phối hợp cùng Vụ Thanh tra tại chỗ để xây dựng kế hoạch TTGS. Trên cơ sở kế hoạch TTGS đó, các đoàn thanh tra tại chỗ thuộc Vụ Thanh tra tại chỗ sẽ thực hiện các cuộc thanh tra theo hình thức gối đầu (kết thúc đoàn này chuyển sang đoàn tiếp theo để hoàn thành kế hoạch thanh tra). 

Kết quả của từng cuộc thanh tra sẽ được chuyển cho Vụ Ngân hàng I, II, III (tương ứng với đối tượng giám sát của từng Vụ) để nhóm giám sát chuyên quản tại các Vụ này tổng hợp, phân tích và đưa vào trong đánh giá rủi ro chung cho từng ngân hàng.

Đứng đầu Vụ Thanh tra tại chỗ là Chánh Thanh tra. Dưới Chánh Thanh tra có các Phó Chánh Thanh tra và Các trưởng đoàn thanh tra.

Hình 4: Sơ đồ tổ chức Vụ Thanh tra tại chỗ
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* Vai trò của Chánh Thanh tra
- Giám sát, phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra tại chỗ để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán.

- Xây dựng năng lực cán bộ: Các kiến thức và kỹ năng thanh tra tại chỗ (thông qua việc đào tạo, hướng dẫn và tập huấn);

- Tăng cường, củng cố khung khổ, hệ thống và các quy trình thanh tra để đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tính nhất quán.

- Chia sẻ các thông lệ thực  hành tốt về thanh tra nhằm góp phần thúc đẩy khung khổ kiểm soát và quản lý rủi ro tại c ác TCTD 

- Giúp nhận diện các vấn đề, các rủi ro và các xu hướng quan ngại đang hiện hữu trong khu vực ngân hàng; xác định các lĩnh vực cần quan tâm trong các cuộc thanh tra chuyên đề, nâng cao các chuẩn mực ngành qua việc so sánh giữa các ngân hàng đồng hạng.

3. Sự kết hợp giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ

Hình 5: Sự kết hợp giữa giám sát từ xa- Thanh tra tại chỗ
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3.1. Thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa thường xuyên tương tác và trao đổi thông tin với nhau

- Phối hợp trong các quyết định về kế hoạch thanh tra hàng năm

- Trước khi lập kế hoạch tiến hành từng cuộc thanh tra: Các nhóm giám sát từ xa sẽ cập nhật cho các đoàn thanh tra tại chỗ về những vấn đề quan trọng, các vấn đề quan ngại, tình hình của tổ chức cần thanh tra)

- Trong quá trình thanh tra tại chỗ: Nhóm/cán bộ chuyên quản giám sát sẽ cùng tham gia các cuộc họp với tổ chức tín dụng trong quá trình thanh tra tại chỗ

- Sau khi kết thúc thanh tra tại chỗ: Đoàn thanh tra ban hành báo cáo thanh tra, phụ lục các nhận định chi tiết. Những tài liệu này được gửi cho các nhóm giám sát từ xa tương ứng (gửi Trưởng phòng giám sát và các Nhóm giám sát chuyên quản tương ứng tại các Vụ Ngân hàng I, II và III).

3.2. Luân chuyển cán bộ giữa các bộ phận giám sát từ xa (Vụ Ngân hàng I, II, III) và Vụ Thanh tra tại chỗ. 

4. Chức năng giám sát an toàn vĩ mô cho lĩnh vực ngân hàng

Ngoài chức năng giám sát vi mô và thanh tra tại chỗ như đã mô tả ở Mục 1, và 2 trên đây, trong cấu trúc tổ chức Khối Ngân hàng – Bảo hiểm thuộc Cơ quan Giám sát tài chính của MAS còn có một Phòng phụ trách việc phân tích các thông tin theo nhóm ngân hàng, và cho toàn hệ thống ngân hàng. Bộ phận này chính là Phòng Phương pháp – Công cụ và Mô hình phân tích như trong sơ đồ thể hiện ở Hình 3.

Cần lưu ý rằng, do MAS thực hiện mô hình giám sát tài chính hợp nhất, tức là giám sát cả 3 khu vực: Ngân  hàng – Bảo hiểm – Các thị trường vốn (chứng khoán) chứ không chỉ giám sát riêng khu vực ngân  hàng, nên ngoài chức năng giám sát vĩ mô đối với hệ thống ngân hàng (thuộc Khối Ngân hàng – Bảo hiểm), trong Cơ quan Giám sát tài chính của MAS còn có một đơn vị thực hiện chức năng giám sát an toàn vĩ mô đối với toàn hệ thống tài chính. Chức năng này thuộc Khối Chính sách, Rủi ro & Giám sát vĩ mô (Xem Hình 1).

5. Bộ phận chuyên gia

Trong việc thực hiện thanh tra, giám sát rủi ro, MAS đặc biệt nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của các chuyên gia về từng loại rủi ro chuyên biệt (ví dụ như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro công nghệ thông tin). Các chuyên gia này sẽ thực hiện các đánh giá rủi ro mà mình phụ trách trên phạm vi toàn ngành để phân tích xu hướng và khuyến nghị các mức rủi ro cơ sở. Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng sẽ hỗ trợ đội ngũ cán bộ thanh tra, giám sát khi thực hiện đánh giá những nội dung chuyên sâu về từng loại rủi ro. Hiện nay, trong cơ cấu tổ chức của MAS, đội ngũ chuyên gia này nằm trong Phòng Rủi ro tài chính & Đội ngũ chuyên gia – thuộc Khối Ngân  hàng & Bảo hiểm – Cơ quan Giám sát tài chính của MAS (xem Hình 3)

II. Phương pháp Thanh tra giám sát – Khung khổ đánh giá Tác động và rủi ro

1. Phương pháp luận về Thanh tra, giám sát rủi ro của MAS

1.1. Các nguyên tắc về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của MAS

* Nguyên tắc “Đánh giá dựa trên rủi ro”

- MAS xây dựng hồ sơ rủi ro, từ đó xây dựng chiến lược TTGS cho từng tổ chức dựa trê mức độ rủi ro (hồ sơ rủi ro) thay vì một chiến lược TTGS chung cho tất cả các tổ chức trong hệ thống;

- Hồ sơ rủi ro bao gồm đánh giá mức độ rủi ro và đánh giá năng lực quản lý rủi ro của TCTD trong mối tương quan với mức độ rủi ro và hoạt động kinh doanh của tổ chức đó.

- Phân bổ nguồn lực thanh tra, giám sát (vốn rất hạn chế) trên cơ sở đánh giá TÁC ĐỘNG & đánh giá RỦI RO

- Thực hiện TTGS hợp nhất đối với 01 TCTD (MAS theo đuổi mô hình cơ quan giám sát tài chính hợp nhất – Ngân hàng/Chứng khoán/Bảo hiểm).

- Mục tiêu của công tác thanh tra, giám sát là nhằm giản thiểu rủi ro và tác động của việc đổ vỡ một TCTD hơn là ngăn chặn sự đổ vỡ đó.

* Nguyên tắc “Phối hợp với các bên liên quan”

- Nhấn mạnh và tăng cường yêu cầu vai trò GIÁM SÁT của HĐQT và BĐH của chính TCTD

- Phối hợp, tận dụng thông tin, chuyên môn và kết quả làm việc của các bên liên quan, các chuyên gian, các hiệp hội ngành và các tổ chức khác

* Nguyên tắc “Công khai minh bạch”

- Hoạt động TTGS phụ thuộc vào việc công khai thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời và chính xác của TCTD để đảm bảo mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng tài chính

- Các yêu cầu công bố thông tin đối với các TCTD không chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác TTGS mà còn phải đảm bảo người sử dụng dịch vụ tài chính và các nhà đầu tư có quyền tiếp cận thông tin đầy đủ để đánh giá đúng mức các rủi ro từ các quyết định tài chính của mình.

2. Khung khổ Đánh giá rủi ro và tác động của MAS

MAS thực hiện hoạt động TTGS nhằm đảm bảo an toàn, lành mạnh và công khai minh  bạch cũng như cạnh tranh lành mạnh trong khu vực tài chính.

Để thực hiện mục tiêu này, MAS thực hiện TTGS LIÊN TỤC qua Khung Đánh giá Tác động & Rủi ro. Cụ thể:

- MAS sẽ thực hiện đánh giá tác động của một TCTD qua các tiêu chí cụ thể về quy mô, mức độ liên kết trong khu vực tài chính, khả năng thay thế các dịch vụ mà TCTD cung cấp, và mức độ phức tạp. Từ đó, MAS sẽ đưa ra một XẾP HẠNG TÁC ĐỘNG của TCTD

- MAS thực hiện đánh giá rủi ro của từng TCTD sử dụng Khung khổ CRAFT (tương tự như ma trận rủi ro trong phương pháp TTGSNH hiện nay của Cơ quan TTGSNH), theo đó cũng đánh giá từng rủi ro tiềm ẩn và chất lượng quản lý rủi ro và các yếu tố tài chính (vốn, lợi nhuận) để đưa ra XẾP HẠNG RỦI RO của từng TCTD.

- Kết hợp XẾP HẠNG TÁC ĐỘNG và XẾP HẠNG RỦI RO, MAS sẽ xếp các TCTD thành các NHÓM khác nhau để thực hiện TTGS.

2.1. Khung khổ đánh giá tác động của MAS

Việc đánh giá mức độ tác động của tổ chức lên toàn bộ hệ thống tài chính được MAS thực hiện hàng năm, từ đó giúp MAS đưa ra được XẾP HẠNG TÁC ĐỘNG cho từng tổ chức. 

Khung đánh giá tác động của MAS được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

	Các yếu tố
 đánh giá
	Các chỉ tiêu chính
	Một số chỉ tiêu bổ sung (xem xét thêm)

	Quy mô
	- Tỷ lệ tổng tài sản

- Tỷ lệ tiền gửi phi ngân  hàng

- Tỷ lệ tiền gửi từ khách hàng không phải dân cư

- Số lượng tài khoản tiền gửi nhỏ hơn hoặc bằng 250000 đô la Singapore
	- Tỷ lệ tài sản được TCTD quản lý (đối với các tổ chức có nghiệp vụ ủy thác quản lý tài sản)

- Tỷ lệ doanh thu từ ngoại hối

- Số lượng cán bộ nhân viên

	Mức độ liên kết trong ngành
	- Phân tích mạng lưới liên ngân hàng

+ Các mối liên kết liên ngân hàng trong nước dựa vào số dư tiền gửi/cho vay trên thị trường liên ngân hàng

+ Số dư tiền gửi liên ngân hàng trong và ngoài Singapore

+ Tỷ lệ tổng các khoản phải thu phái sinh

+ Tỷ lệ tổng các khoản phải trả phái sinh
	- Tỷ lệ tổng tiền gửi từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng

- Tỷ lệ cấp tín dụng cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng

	Khả năng thay thế
	- Thị phần đối với các sản phẩm thanh toán

- Thị phần tổng tài sản được ủy thác quản lý
	- Thị phần các khoản thanh toán được thanh toán qua trung tâm thanh toán bù trừ

- Tỷ trọng cấp tín dụng lớn cho một khu vực, ngành nghề cụ thể

	Mức độ phức tạp
	- Thị phần tổng số dư phái sinh OTC được thanh toán song phương

- Đánh giá định tính về khả năng xử lý khi đổ vỡ
	


Quá trình đánh giá mức độ tác động được chia thành  2 giai đoạn:

(i) Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ ban đầu
- Khi một tổ chức vượt một mức ngưỡng cụ thể được quy định cho từng nhóm chỉ tiêu về Quy mô, Mức độ liên kết và Khả năng thay thế như nêu trong bảng trên đây, tổ chức đó sẽ được lựa chọn vào các nhóm tác động tương ứng (ví dụ Cao, thấp, trung bình…).
- Các tổ chức được đánh giá là có Mức độ phức tạp CAO (tiêu chí 4 trên bảng phía trên) sẽ được chọn nếu như tổ chức đó GẦN chạm các ngưỡng quy định cho các chỉ tiêu trong 3 nhóm chỉ tiêu khác (Quy mô, Mức đô liên kết, Khả năng thay thế).

(ii) Giai đoạn 2: Các xem xét chi tiết

Khi các ngân hàng đã được lựa chọn sơ bộ qua bước 1, cán bộ TTGS sẽ thực hiện các phân tích chuyên sâu và nhận định, đánh giá định tính khác để chốt danh sách các tổ chức trong từng nhóm xếp hạng tác động.

2.2. Khung khổ đánh giá rủi ro của MAS

MAS sử dụng Khung khổ & Các kỹ thuật đánh giá rùi ro toàn diện – viết tắt là CRAFT để thực hiện đánh giá hồ sơ rủi ro cho từng tổ chức được giám sát.

Kết quả đánh giá rủi ro của từng tổ chức được MAS gọi là Xếp hạng CRAFT (CRAFT rating). Về cơ bản, phương pháp CRAFT của MAS cũng tương tự như Phương pháp đánh giá rủi ro sử dụng ma trận rủi ro mà hiện nay Cơ quan TTGSNH đang xây dựng (đều xuất phát từ phương pháp của OSFI Canada). Cụ thể như sau:

2.2.1. Các bước thực hiện

Bước 1: Tìm hiểu về môi trường vĩ mô, môi trường ngành và tìm hiểu về chính tổ chức đang được giám sát (Tương tự như bước 1 – Tìm hiểu về TCTD – KoB hiện nay trong Khung TTGSRR của Việt Nam)

Bước 2: Xác định hoạt động trọng yếu (SA) của tổ chức đang được đánh giá

Bước 3: Trong từng SA, xác định các rủi ro cố hữu và các yếu tố kiểm soát các rủi ro cố hữu trong hoạt động trọng yếu đó

Bước 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát và quản trị điều hành của HĐQT, BĐH ở cấp độ toàn tổ chức (bước này tương tự như track 2 trong Ma trận của Khung TTGSRR của Việt Nam)

· Kết quả của Bước 1-4 là Rủi ro ròng của từng tổ chức.

Bước 5: Đánh giá vốn, thu nhập/lợi nhuận và sự hỗ trợ (tài chính) của công ty mẹ của tổ chức đang được đánh giá

· Kết hợp rủi ro ròng của tổ chức sau khi hoàn thành Bước 4 với kết quả đánh giá ở bước 5, TTGS có được Xếp hạng rủi ro tổng thể của tổ chức. Kết quả này chính là XẾP HẠNG CRAFT.

2.2.2. Một số điểm khác biệt giữa CRAFT và Khung TTGSRR hiện nay của Việt Nam
- Các loại rủi ro cố hữu: 

+ CRAFT: của MAS xác định có 08 loại rủi ro cố hữu là Tín dụng, Thanh khoản, thị trường, hoạt động, công nghệ, hành vi thị trường, rửa tiền/tài trợ khủng bố và rủi ro về pháp lý, danh tiếng, tuân thủ pháp luật. 

+ VRBS của Cơ quan TTGSNH hiện xác định 05 loại rủi ro cố hữu là Tín dụng, thanh khoản, thị trường, hoạt động, tuân thủ.

- Đánh giá các chức năng giám sát: 

+ Trong CRAFT, các yếu tố giám sát (Quản lý & kiểm soát rủi ro; quản lý tác nghiệp; Chức năng tuân thủ; và chức năng kiểm toán nội bộ) chỉ được đánh giá ở cấp độ từng hoạt động trọng yếu (SA); KHÔNG  được đánh giá ở cấp độ toàn hàng. CHỈ CÓ chức năng giám sát của HĐQT và BĐH mới được đánh giá ở cấp độ toàn tổ chức (nhưng không được đánh giá ở cấp độ từng hoạt động trọng yếu như VRBS).

+ Trong VRBS: Các chức năng giám sát được đánh giá ở cả 2 cấp độ là cấp độ hoạt động trọng yếu và toàn hàng (trừ Quản lý tác nghiệp).

- Đánh giá tổng rủi ro toàn hàng theo từng loại rủi ro

+ MAS: bên cạnh việc đánh giá mức độ từng rủi ro cố hữu và tổng mức chất lượng quản lý rủi ro trong từng hoạt động trọng yếu, MAS cũng đánh giá tổng mức từng loại rủi ro trong phạm vi toàn tổ chức (ví dụ tổng rủi ro tín dụng, tổng rủi ro  thị trường….) và tổng mức chất lượng quản lý từng loại rủi ro trong toàn tổ chức.

+ VRBS: Không có phần này.

3. Công tác giám sát từ xa

Như đã mô tả ở phần trên, MAS kết hợp XẾP HẠNG TÁC ĐỘNG và XẾP HẠNG RỦI RO (CRAFT) để phân loại các tổ chức vào các NHÓM khác nhau. MAS chia các tổ chức của mình thành 4 nhóm với sự khác biệt về mức độ TTGS cho từng nhóm.

Dựa trên việc phân nhóm các tổ chức được giám sát, hàng năm, MAS sẽ xây dựng chiến lược TTGS liên tục cho từng tổ chức. Chiến lược TTGS bao gồm cả hoạt động thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa.

Công tác giám sát từ xa của MAS chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ

- Theo dõi các Bộ chỉ số giám sát (các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động tài chính, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, lợi nhuận và rủi ro thanh khoản) và Bộ chỉ số can thiệp (Các chỉ số về vốn, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản).

- Thường xuyên trao đổi, làm việc và thảo luận với tổ chức được giám sát

- Chỉ định kiểm toán độc lập

- Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan giám sát nguyên xứ (đối với các ngân hàng nước ngoài).

( Giám sát từ xa chịu trách  nhiệm tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau (báo cáo của các tổ chức gửi định kỳ cho MAS, báo cáo thanh tra tại chỗ, các trao đổi, thảo luận với Lãnh đạo của tổ chức được giám sát, các thông tin từ các tổ chức xếp hạng, các thông tin và trao đổi với kiểm toán độc lập, các thông tin trên các phương tiện truyền thông….) để tổng hợp và xây dựng ma trận CRAFT, từ đó đưa ra đánh giá CRAFT cho từng tổ chức.

Bài học cho Việt Nam: Như vậy, đối chiếu với VRBS của Việt nam, việc xây dựng và cập nhật ma trận rủi ro, hồ sơ rủi ro của một TCTD hiện nay được quy định là trách nhiệm của (Nhóm) cán bộ chuyên quản (RM). Theo đó, công việc này nên đặt ở bộ phận giám sát từ xa (tức là nhóm cán bộ chuyên quản nên là thuộc đơn vị giám sát từ xa trong mô hình tổ chức tách biệt Thanh tra tại chỗ - giám sát từ xa như hiện nay của Cơ quan TTGSNH)

4. Công tác thanh tra tại chỗ

Như đã trình bày ở phần trên, bộ phận thanh tra tại chỗ của MAS là một bộ phận tách biệt với các Đơn vị giám sát từ xa (về mặt cơ cấu tổ chức) nhưng lại phối hợp chặt chẽ với giám sát từ xa thể hiện ở các điểm sau:

- Cán bộ thanh tra tại chỗ: Là các cán bộ được luận chuyển, biệt phái từ các Đơn vị giám sát từ xa (Vụ Ngân hàng 1, 2, 3) trong một khoảng thời gian cụ thể (thường 2-3 năm).

- Phối hợp tiền thanh tra: Các nội dung cần tập trung thanh tra trong quá trình thanh tra tại chỗ được xác định trên cơ sở phân tích hồ sơ rủi ro và kinh doanh (CRAFT) do đơn vị giám sát từ xa thực hiện.

- Phối hợp trong quá trình thanh tra: Cán bộ giám sát từ xa phụ trách ngân  hàng đang được thanh tra tại chỗ (cán bộ chuyên quản) cùng tham gia đoàn thanh tra hoặc tham gia các buổi làm việc, phỏng vấn quan trọng.

- Phối hợp sau thanh tra: Kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra cung cấp các phát hiện thanh tra, các đánh giá thanh tra cho cán bộ giám sát để theo dõi, cập nhật vào đánh giá CRAFT.

III. Một số bài học rút ra qua chuyên khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của MAS 

Trong khuôn khổ dự án BRASS – cấu phần thanh tra, giám sát rủi ro, Cơ quan TTGSNH đã tổ chức 02 đoàn khảo sát về TTGSRR tại Ngân hàng TW Malaysia (4/2017) và Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) (tháng 3/2018). Đây là 02 quốc gia trong khu vực đã triển khai thành công phương pháp TTGSRR và đều dựa trên khung TTGSRR của OSFI – Canada (tương tự như Việt Nam).

Trong chuyến khảo sát tại NHTW Malaysia, Đoàn tập trung  vào các nội dung liên quan đến kinh nghiệm xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và các vấn đề kỹ thuật trong triển khai đánh giá hồ sơ rủi ro, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho quá trình triển khai tại Việt Nam (Đoàn đã có báo cáo Phó Thống đốc kết quả khảo sát tại Malaysia).

Trong chuyến khảo sát tại Cơ quan tiền tệ Singapore, Đoàn tập trung tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và cơ chế phối hợp giữa thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa, vai trò của cán bộ chuyên quản trong việc thực hiện đánh giá hồ sơ rủi ro….Từ các nội dung trao đổi với MAS và các khuyến nghị của Chuyên gia dự án BRASS, Đoàn đề xuất một số điểm cân nhắc về mô hình tổ chức để đảm bảo triển khai thành công phương pháp TTGSRR như sau: 

1. Về việc tích hợp thanh tra tại chỗ - giám sát từ xa

1.1. Phương án tích hợp thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa vào một bộ phận

Việc tích hợp chức năng thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa vào một đơn vị (trong cơ cấu tổ chức) sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng “Nhóm cán bộ chuyên quản” theo đúng tinh thần của phương pháp TTGSRR. Theo đó, nhóm cán bộ chuyên quản sẽ nắm toàn bộ thông tin về hoạt động của một TCTD và thực hiện đầy đủ các khâu từ cấp phép, giám sát (đánh giá hồ sơ rủi ro và xây dựng ma trận rủi ro) đến việc thanh tra tại chỗ. Phương án này hiện đang được thực hiện tại OSFI và trước đây cũng đã từng được MAS thực hiện trong giai đoạn mới chuyển đổi sang TTGSRR. 

( Đây là phương án đã được chuyên gia tư vấn dự án BRASS nhiều lần khuyến nghị và coi đây là một điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện TTGSRR một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thay đổi cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cơ quan TTGSNH đòi hỏi phải điều chỉnh các VBQPPL có liên quan và cần phải có thời gian. Do đó, tại thời điểm chuyên gia đưa ra đề xuất, việc thay đổi này trong ngắn hạn là không khả thi.

Tuy nhiên, do hiện nay Cơ quan TTGSNH đang trong quá trình hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức và hoạt động, nên đề xuất này có thể được xem xét để tính đến việc triển khai TTGSRR trong tương lai.

1.2. Phương án không tích hợp thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa

Trong trường hợp không thể thực hiện tích hợp chức năng thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa vào một đơn vị (về cơ cấu tổ chức), kinh nghiệm của MAS cho thấy vẫn có thể tạo sự kết nối chặt chẽ giữa 2 chức năng này theo đúng tinh thần của TTGSRR thông qua cơ chế luân chuyển cán bộ, cụ thể:

- Thành lập các đơn vị giám sát ngân hàng (giám sát vi mô) theo khối ngân hàng. Các đơn vị này thực hiện chức năng giám sát an toàn vi mô đối với nhóm tổ chức được phân công. Các đơn vị này sẽ có các (nhóm) cán bộ chuyên quản chịu trách nhiệm giám sát liên tục một/một số tổ chức tín dụng và THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ RỦI RO (MA TRẬN RỦI RO).
- Đơn vị giám sát từ xa là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch TTGS hàng năm (có thảo luận với đơn vị thanh tra tại chỗ) để trinh Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH/NHNN phê duyệt.

- Mỗi đơn vị giám sát từ xa sẽ cử một số cán bộ biệt phái sang Vụ Thanh tra tại chỗ (thời hạn 2-3 năm). Số lượng cán bộ tùy thuộc vào yêu cầu của hoạt động thanh tra tại chỗ, nguồn nhân lực và thảo luận giữa các đơn vị liên quan.

- Đơn vị thanh tra tại chỗ: Là một đơn vị độc lập với các Đơn vị giám sát từ xa, chuyên thực hiện các cuộc thanh tra tại chỗ theo kế hoạch thanh tra hàng năm và trên cơ sở các nội dung cần thanh tra do các đơn vị giám sát từ xa xác định. Cán bộ của đơn vị thanh tra tại chỗ chính là cán bộ từ các đơn vị giám sát từ xa được luân chuyển sang.

2. Về việc tách biệt chức năng giám sát an toàn vi mô và vĩ mô

Theo kinh nghiệm từ các chuyến khảo sát tại NHTW Malaysia và MAS cũng như tư vấn của chuyên gia dự án BRASS, chức năng Giám sát an toàn vi mô và Giám sát an toàn vĩ mô nên được tách biệt ở 2 đơn vị riêng biệt. 

3. Về việc thành lập đội ngũ chuyên gia

Khi thực hiện TTGSRR, kinh nghiệm của các nước trong khu vực cũng như của OSFI Canada cho thấy, lực lượng cán bộ TTGS sẽ phân hóa thành 02 nhóm:

- Nhóm cán bộ TTGS chung: Thực hiện các công việc giám sát từ xa (vi mô) và thanh tra tại chỗ thông thường

- Nhóm cán bộ chuyên gia về từng loại rủi ro: Chuyên nghiên cứu và đánh giá các loại rủi ro như: Chuyên gia về rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro công nghệ….Nhóm cán bộ  này sẽ thực hiện các phân tích rủi ro (theo từng loại) ở cấp độ toàn hệ thống để xác định các xu hướng đáng quan ngại cần tiến hành thanh tra chuyên đề, xác định các mức trung bình ngành…và hỗ trợ đánh giá các nội dung thanh tra đặc thù về loại rủi ro mà họ phụ trách.

Thông thường, trong cơ cấu tổ chức (và ở MAS cũng như vậy) của Cơ quan TTGS đều có riêng một Bộ phận chuyên gia về các loại rủi ro.

4. Về nhóm Phương pháp luận và thông lệ thực hành TTGSRR

Trong Cơ quan Giám sát tài chính Singapore thuộc MAS, có một bộ phận chuyên về Thông lệ thực hành, phương pháp luận và công cụ TTGSRR. Ở các NHTW khác như Malaysia cũng có các bộ phận tương tự (tên gọi có thể khác).

Chức năng chính của bộ phận này là xây dựng, phát triển, hoàn thiện liên tục phương pháp luận về TTGSRR cũng như phát triển các công cụ, hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo phương pháp và kỹ thuật TTGSRR liên tục được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của hệ thống các TCTD và của các thông lệ quốc tế.

Chuyên gia dự án BRASS cũng khuyến nghị sự cần thiết có một bộ phận độc lập chuyên thực hiện nhiệm vụ này với tiền thân là Nhóm CIG.


Trên đây là báo cáo của Đoàn khảo sát tại Cơ quan tiền tệ Singapore về thanh tra, giám sát rủi ro của Cơ quan TTGSNH. Kính trình Phó Thống đốc để báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo./.
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